Phụ lục 1: Đơn đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                      

                                                         ......., ngày …. tháng ….  năm ….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ, 

DUY TRÌ TÊN MIỀN “.VN” 

Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam

1. Thông tin về doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp:...................................................................................


- Tên giao dịch quốc tế: ............................................................................


- Tên viết tắt: .............................................................................................


- Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................


- Điện thoại: .............................................................................................


- Fax: ........................................................................................................


- Email: …………………………………………………………………

- Website:...................................................................................................

2. Đầu mối liên hệ 

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ………….

- Chức vụ: ...............................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................

- Điện thoại: .............................................................................................

- Fax: ....................................................................................................….

- Email:…………………………………………….……… . …………
3. Nội dung: Doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”, đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam xem xét ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” ra cộng đồng.

Doanh nghiệp cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và bảo đảm tuân thủ thực hiện hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".vn" theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, quản lý thông tin điện tử trên Internet./.
	Xác nhận của doanh nghiệp
(người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)




Các tài liệu gửi kèm theo đơn:

(1) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc bản sao có chứng thực các loại Giấy chứng nhận hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật doanh nghiệp năm 2014).

(2) Bản dịch được công chứng Hợp đồng của Tổ chức ở nước ngoài ký với nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) của ICANN.

(3) Kế hoạch triển khai nhân sự, kỹ thuật đảm bảo đủ năng lực và phù hợp với quy mô hoạt động để cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền.

Phụ lục 2: Các nội dung cần được quy định trong hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” ký giữa VNNIC và doanh nghiệp đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ”.vn"
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
1. Đối tượng của hợp đồng.

2. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của các bên

a) Quyền hạn và trách nhiệm của bên A (VNNIC): nêu cụ thể các trách nhiệm về hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các Nhà đăng ký tên miền “.vn”

b) Quyền hạn và trách nhiệm của bên B (Nhà đăng ký tên miền “.vn”): Nêu cụ thể các quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 9 Thông tư này.

4. Thỏa thuận đáp ứng về tiêu chuẩn Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại Điều 14 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, trong đó yêu cầu năng lực về nhân sự và kỹ thuật theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, cụ thể như sau: 

a) Có số lượng cán bộ kỹ thuật chuyên trách phụ trách về quản trị mạng lưới dịch vụ và cán bộ chuyên trách quản lý nghiệp vụ tên miền “.vn” phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ; 

b) Có hạ tầng mạng lưới kỹ thuật, hệ thống máy chủ DNS được kết nối với hạ tầng kỹ thuật của VNNIC theo quy định về tiêu chuẩn chất lượng kết nối viễn thông;

c) Có cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý việc đăng ký, thu phí, khai báo tên miền “.vn”;

d) Có giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; sao lưu dự phòng và khôi phục nhanh chóng các dữ liệu khi sự cố xẩy ra.
5. Thỏa thuận cam kết về kế hoạch triển khai các dịch vụ phát triển tên miền “.vn” và số lượng phát triển dịch vụ.

6. Thỏa thuận về hoa hồng.
7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
8. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng.
9. Phạt vi phạm hợp đồng.
10. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự.

Phụ lục 3:  Bản khai đăng ký tên miền “.vn”
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI ĐĂNG Ký TÊN MIỀN “.VN”
(Dành cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp)
Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”
	1.Tên miền đăng ký

(Số lượng tên miền đăng ký)
	…………………………………………………

	2. NĐK quản lý tên miền
	…………………………………………………

	3. Máy chủ DNS chuyển giao 

(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải  khai báo đầy đủ tối thiểu 02 máy chủ 
	Tên DNS Primary:    ………………………….
Địa chỉ IP (nếu là máy chủ tự dựng): …………              Tên DNS Secondary : …………………………

Địa chỉ IP: (nếu là máy chủ tự dựng): …………
…………………………………………………     

	4. Chủ  thể đăng ký tên miền 


Tên Chủ  thể *


Tên giao dịch Quốc tế và tên viết tắt (nếu là tổ chức)

   
Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

  Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*


Số điện thoại *

   Fax


Email *

   Postcode:
	…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

	5. Người quản lý tên 


Họ và tên *

   Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài) *

   
Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *


Email *

   Postcode:
	…………………………………………………..
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

	6. Người quản lý kỹ thuật

   Họ và tên *

   Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*


Số điện thoại *

   Fax


Email *

   Postcode
	……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

	7. Người thanh toán

   Họ và tên *

   Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*


Số điện thoại *

   Fax


Email *

   Postcode
	……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

	8. Người thay mặt cơ quan làm thủ tục đăng ký tên miền

  Họ và tên *

  Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài) *

   Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*


Số điện thoại *

   Email *

   Postcode
	……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………


	Chủ thể đăng ký tên miền cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.


	
	
	               ………, ngày ….. tháng  …. năm ……..
	

	
	
	Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)
	



	Lưu ý:
	- Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BẢN KHAI ĐĂNG Ký TÊN MIỀN “.VN”
(Dành cho cá nhân)
Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”
	1.Tên miền đăng ký

(Số lượng tên miền đăng ký)
	…………………………………………………

	2. NĐK quản lý tên miền
	…………………………………………………

	3. Máy chủ DNS chuyển giao 

(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải khai báo đầy đủ tối thiểu 02 máy chủ) 
	Tên DNS Primary:    ……………………………

Địa chỉ IP (nếu là máy chủ tự dựng): …………       

Tên DNS Secondary : …………………………
Địa chỉ IP (nếu là máy chủ tự dựng): …………
…………………………………………………

	4. Thông tin cá nhân 


Tên Chủ  thể *


Năm sinh *

   Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài) *

   Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*


Số điện thoại *

   Email *

   Postcode:
	…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

	Chủ thể đăng ký tên miền cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
             ………., ngày…… tháng…… năm…… 

Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(ký và ghi rõ họ và tên)




	Lưu ý:
	- Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc


Phụ lục 4: Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền đăng ký
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TÊN MIỀN “.VN”
(Dành cho cá nhân; hoặc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp)
Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”

Chúng tôi/tôi là chủ thể tên miền ……………………………… làm đơn đề nghị Nhà đăng ký………………………. .…………………………. .. xem xét và thay đổi thông tin của tên miền. Cụ thể như sau:

	
	Thông tin hiện tại
	Thông tin đề nghị được thay đổi

	Nội dung thông tin cần thay đổi: 

(Tên chủ thể, thông tin liên hệ của chủ thể, máy chủ DNS, …)
	…………………………….

…………………………….

…………………………….
	…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

	Lý do thay đổi thông tin
	…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………


Chúng tôi/tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
                                                                ............., ngày ........ tháng ......... năm ........

                                                           Xác nhận của chủ thể tên miền

                                          (Cá nhân; hoặc người đại diện theo pháp luật ký tên và 
                                                                 đóng dấu, nếu là tổ chức)
Phụ lục 5: Đơn đề nghị hoàn trả tên miền “.vn”

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TÊN MIỀN “.VN”
(Dành cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp)
Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”

Chúng tôi là chủ thể tên miền ………………….. hiện nay không còn nhu cầu sử dụng nữa, chúng tôi làm đơn hoàn trả tên miền và đề nghị Nhà đăng ký ……………………. .…………………………. .……..................................... xem xét thu hồi tên miền. Các thông tin chi tiết của tên miền như sau:

1. Tên miền đề nghị hoàn trả: ………………………………………………………………………………..
· Ngày đăng ký: ……………………………………………………….……
· Ngày hết hạn: ……………………………………………………………..
· Nhà đăng ký quản lý: ……………………………………………………..
2. Thông tin của chủ thể tên miền: 

· Tên Cơ quan/Tổ chức/doanh nghiệp: ......................................................................................................................
· Tên Giao dịch Quốc tế (nếu có): ..............................................................

· Tên viết tắt (nếu có): ...............................................................................

· Địa chỉ: ....................................................................................................

· Điện thoại: ..................................... Fax (nếu có):  ...................................

· Email: ............................................................................................................

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm quản lý tên miền:

· Họ và tên: …………………………………………………………………

· Số CMTND/hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài): …..…………

· Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………

· Điện thoại: ……..…………………………………………………………

· Email: ……………………………………………………………………

4. Lý do hoàn trả tên miền: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
	............., ngày ........ tháng ......... năm ........

Xác nhận của chủ thể tên miền
(người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TÊN MIỀN “VN”
(Dành cho cá nhân)
Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”

Tôi là chủ thể tên miền ………………….. hiện nay không còn nhu cầu sử dụng tên miền này nữa, tôi làm đơn hoàn trả tên miền và đề nghị Nhà đăng ký……………… …………………………. .……....................................... xem xét thu hồi tên miền. Các thông tin chi tiết của tên miền như sau:

1. Tên miền đề nghị hoàn trả: …………………………………………………………………………………

· Ngày đăng ký: …………………………………………………………….
· Ngày hết hạn: …………………………………………………………….
· Nhà đăng ký quản lý: ……………………………………………………

2. Thông tin của chủ thể tên miền: 

· Họ và tên: ...............................................Năm sinh: ....................................

· Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài): ……………

· Địa chỉ: ...................................................................................................

· Điện thoại: .....................................Email:  .............................................

3. Lý do hoàn trả tên miền: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
	............., ngày ........ tháng ......... năm ........

Xác nhận của chủ thể tên miền

(ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 6: Bản khai đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DƯỚI “.GOV.VN”
Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”
	1. Tên miền đăng ký 
	………………………………………………………

	2. Nộp hồ sơ đăng ký tại NĐK tên miền .VN
	………………………………………………………

	3. Máy chủ DNS chuyển giao 

(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải đã có khai báo đầy đủ tối thiểu 01 máy chủ Primary và 01 máy chủ Secondary trước khi nộp hồ sơ đăng ký).
	Tên DNS Primary:    ………………………………
Địa chỉ IP (nếu là máy chủ tự dựng): ………………
Tên DNS Secondary: ………………………………
Địa chỉ IP (nếu là máy chủ tự dựng): ………………   



	4. Chủ  thể đăng ký tên miền*:


Tên giao dịch Quốc tế và tên viết tắt


Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

   Fax


Hộp thư điện tử * 
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

	5. Người quản lý tên miền 

(Người đại diện theo pháp luật, cấp trưởng hoặc người được cấp trưởng ủy quyền thuộc cơ quan, tổ chức đăng ký tên miền):


Họ và tên* / Chức vụ *

   Số CMTND*


Địa chỉ*

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*
 
Số điện thoại *

   Fax


Hộp thư điện tử  *
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

	6. Người quản lý kỹ thuật

   Họ và tên */ Chức vụ 

    Địa chỉ*

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*
   Số điện thoại *

   Fax

   Hộp thư điện tử  *
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

	7. Người đại diện của tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền

   Họ và tên* / Chức vụ *

   Số CMTND *


 Địa chỉ*

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

   Fax

   Hộp thư điện tử *
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

	8. Địa chỉ thanh toán

Tên cá nhân  người chịu trách nhiệm thanh toán *

   Địa chỉ*

   Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*
Số điện thoại *

Fax

Hộp thư điện tử *
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………


Tổ chức có nhu cầu đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
	……., ngày …. tháng …. năm …..

	Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(Người đại diện theo pháp luật, cấp trưởng hoặc người được cấp trưởng ủy quyền thuộc cơ quan, tổ chức đăng ký tên miền ký tên, đóng dấu)




Lưu ý: Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc
Phụ lục 7: Bản khai đăng ký và sử dụng tên miền chung mới cấp cao nhất (New gTLD) tại Việt Nam.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÊN MIỀN CHUNG MỚI CẤP CAO NHẤT (NEW GTLD) TẠI VIỆT NAM

 
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

	1. Thông tin tổ chức


	Tên tổ chức: ………………………………………………        

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………
Số điện thoại / fax: ………………………………………
Email: ……………..………………………………………
Website:  ………….………………………………………
Ghi chú: …………..………………………………………

	2. Đăng ký thông tin về người chịu trách nhiệm chính của tổ chức trong việc quản lý New gTLD
	Người lãnh đạo cao nhất của tổ chức:

Họ tên: ……………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………
Số điện thoại/fax: …………………………………………
Email: ……………………………………………………
Người chịu trách nhiệm quản lý New gTLD: 
Họ tên: ……………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………
Số điện thoại/fax: …………………………………………
Email: ……………………………………………………
Người quản lý kỹ thuật: …………………………………
Họ tên: …………………………………………………..
Chức vụ: …………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………
Số điện thoại/fax: …………………………………………
Email: ……………………………………………………

	3. Thông tin về New gTLD có nhu cầu đăng ký với ICANN
	New gTLD: ……………………………..………………

	4. Kế hoạch sử dụng New gTLD
	(Tổ chức mô tả chi tiết kế hoạch sử dụng New gTLD tại đây)

	5. Tài liệu gửi kèm
	(1) Thuyết minh về hạ tầng mạng lưới kỹ thuật; hệ thống máy chủ DNS quản lý New gTLD.

(2) Dự báo đánh giá tác động xã hội, ảnh hưởng đối với hoạt động Internet Việt Nam khi sử dụng New gTLD tại Việt Nam.

	6. Thông tin bổ sung
	


Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị đăng ký và sử dụng New gTLD tại Việt Nam cam kết các thông tin đã cung cấp là hoàn toàn chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
                                                                     ........, ngày ........ tháng ......... năm ........

                                                       Xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
                                                  (người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)
Phụ lục 8: Bản khai đăng ký tên miền quốc tế. 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BẢN KHAI ĐĂNG Ký TÊN MIỀN QUỐC TẾ

(Dành cho Tổ chức)
Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam
	1. Tên miền đăng ký 
	……………………………………………………


	2. Máy chủ DNS chuyển giao 

(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải đã có khai báo đầy đủ tối thiểu 01 máy chủ Primary và 01 máy chủ Secondary trước khi nộp hồ sơ đăng ký).
	Tên DNS Primary:       .


Địa chỉ IP:                   


Tên DNS Secondary : 


Địa chỉ IP:                   


Tên DNS Secondary : 


Địa chỉ IP:                   




	3. Chủ  thể đăng ký tên miền quốc tế


Tên Chủ  thể *


Tên giao dịch Quốc tế và tên viết tắt


 Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

   Fax


Hộp thư điện tử *
	……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………


	4. Người quản lý tên miền


Họ và tên* / Chức vụ *

   Số CMTND *


 Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại*

   Fax


Hộp thư điện tử *
	
……………………………………………………

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

 ……………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

	5. Người quản lý kỹ thuật

   Họ và tên* / Chức vụ

    Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

  Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*
   Số điện thoại *

   Fax 

   Hộp thư điện tử *
	………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

	6. Người đại diện của tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền

   Họ và tên* / Chức vụ *

   Số CMTND *


Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*


Số điện thoại *

   Fax

   Hộp thư điện tử *
	………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

	7. Địa chỉ thanh toán

Tên cơ quan thanh toán  *

 Người chịu trách nhiệm thanh toán: *

   Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

 Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*
 Số điện thoại *

 Fax:

 Hộp thư điện tử *
	………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………


	Chủ thể đăng ký tên miền cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.



	…….., ngày …. tháng …..năm …..
Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)



Lưu ý: Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BẢN KHAI ĐĂNG Ký TÊN MIỀN QUỐC TẾ

(Dành cho Cá nhân)
Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam
	1. Tên miền đăng ký 
	……………………………………………………

	2. Máy chủ DNS chuyển giao 

(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải đã có khai báo đầy đủ tối thiểu 01 máy chủ Primary và 01 máy chủ Secondary trước khi nộp hồ sơ đăng ký).
	Tên DNS Primary:       ……………………………
Địa chỉ IP:                   ……………………………
Tên DNS Secondary : ……………………………
Địa chỉ IP: …………..……………………………
Tên DNS Secondary : ……………………………
Địa chỉ IP: …………..……………………………

	3. Chủ  thể đăng ký tên miền quốc tế

  Tên Chủ  thể *

   Năm sinh *


Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

   Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*
   Số CMTND/Số hộ chiếu *


Số điện thoại *

   Fax


Hộp thư điện tử *
	……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

	4. Địa chỉ thanh toán

Tên người chịu trách nhiệm thanh toán: *

   Địa chỉ *

   Tỉnh/thành phố *

 Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*
 Số điện thoại *

 Fax:

 Hộp thư điện tử *
	………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………


	Chủ thể đăng ký tên miền cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.


	……, ngày ….. tháng …. năm ….
Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(ký và ghi rõ họ và tên)





Lưu ý: Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc 
Phụ lục 9: Báo cáo cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
	   Tên Nhà đăng ký

   tên miền quốc tế

                     Số:   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               ......., ngày….. tháng ….  năm……. 




BÁO CÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ, DUY TRÌ 

TÊN MIỀN QUỐC TẾ 

Kính gửi : Trung tâm Internet Việt Nam

1. Thông tin về Nhà đăng ký tên miền quốc tế

· Tên doanh nghiệp...................................................................................

· Tên giao dịch quốc tế: ............................................................................

· Tên viết tắt: .............................................................................................

· Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................

· Điện thoại: .............................................................................................

· Fax: ........................................................................................................

· Hộp thư điện tử: ……………………………………………………….

· Website:...................................................................................................
2. Đầu mối liên hệ 

· Họ và tên người đại diện theo pháp luật của Nhà đăng ký: ………….

· Chức vụ: ...............................................................................................

· Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................

· Điện thoại: .............................................................................................

· Fax: ....................................................................................................….

· Hộp thư điện tử:…………………………………………….……… . .

3. Thông tin về đối tác ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam (đánh vào ô tương ứng):

 Là Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN.

           Là Nhà đăng ký tên miền chính thức (accredited registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế .

· Tên đối tác: ...........................................................................................

· Tên viết tắt: .............................................................................................

· Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................

· Điện thoại/ Fax: ......................................................................................

· Hộp thư điện tử.......................................................................................
· Website: ...................................................................................................

4. Cam kết

Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và quản lý thông tin điện tử trên Internet.

	Xác nhận của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam
(Người đại diện theo pháp luật ký tên,đóng dấu)


Phụ lục 10: Bản khai đăng ký địa chỉ IP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BẢN KHAI ĐĂNG KÝ ĐỊA CHỈ IP

Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam
	1. Thông tin về cơ quan/ tổ chức/doanh nghiệp


	Tên cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp: …………………………                  

Tên mạng (netname) thành viên: …………………
(netname phải đảm bảo duy nhất, không trùng với netname của các thành viên khác đã có)

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………
Số điện thoại / fax: …………………………………………
Email: ………………………………………………………
Website: ……………………………………………………
Ghi chú: ……………………………………………………

	2. Đăng ký thông tin về người chịu trách nhiệm chính của cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp trong việc quản lý các nguồn tài nguyên Internet được cấp 

(địa chỉ email của người đã đăng ký trong mục này sẽ được đưa vào danh  sách cho phép thực hiện các giao dịch qua email với VNNIC liên quan tới tài nguyên địa chỉ IP, ASN)

	Người lãnh đạo cao nhất của cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp:

Họ tên: ………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………
Số điện thoại/fax:……………………………………………
Email: ………………………………………………………
Người chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên:

Họ tên: ………………………………………………………
Chức vụ: ……………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………
Số điện thoại/fax: ……………………………………………
Email: ………………………………………………………
Người quản lý kỹ thuật: 
Họ tên: ………………………………………………………
Chức vụ: ……………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………
Số điện thoại/fax: ……………………………………………
Email: ………………………………………………………

	3. Vùng địa chỉ có đề nghị cấp
	Loại địa chỉ (IPv4, IPv6): ……………………………………
Prefix: …………………………(VD: /24 IPv4 hoặc /48 IP6)

Lưu ý:  nếu nghị cấp IPv4, tổ chức không thể xin quá prefix /22 trong giai đoạn này.

	4. Kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ hiện có đề nghị cấp
	(Tổ chức mô tả chi tiết kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ IP có nhu cầu nghị cấp tại đây)

	5. Thông tin kết nối 

(Áp dụng đối với cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp không phải là ISP, kết nối đa hướng, cần cung cấp thông tin cho ít nhất 02 hướng  kết nối)
	Peering Contact 1: Số hiệu mạng, tên tổ chức, người liên hệ, số điện thoại, email

Peering Contact 2: Số hiệu mạng, tên tổ chức, người liên hệ, số điện thoại, email

VD:  Peering Contact: AS7643, VDC, Nguyen Xuan  A, 04-23456789,  nguyenxuana@vdc.com.vn

	6. Các tài liệu nộp kèm theo đơn
	 Sơ đồ cấu hình mạng hiện tại: ……………………………..
  Tài liệu khác (nêu rõ): ………………………………………

	7. Thông tin liên hệ về việc nộp phí duy trì, sử dụng địa chỉ
	Đơn vị thanh toán: ……………………………………………
Họ và tên/Chức vụ người chịu trách nhiệm nộp phí: ……………………………………………………………
Địa chỉ thanh toán: …………………………………………
Điện thoại/Fax: ………………………………………………
Email: ………………………………………………………


Cơ quan/Tổ chức/Doanh nghiệp đăng ký địa chỉ IP cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
......., ngày….. tháng ….  năm…….                                                                                
                                                                         Xác nhận của tổ chức đăng ký

                                                      (Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 11: Bản khai đăng ký số hiệu mạng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BẢN KHAI ĐĂNG KÝ SỐ HIỆU MẠNG

Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam

	1. Thông tin thành viên


	Tên thành viên: ……………………………………………                 

Tài khoản thành viên đã được cấp: ……………………….

	2.Số hiệu mạng thành viên đã được cấp (nếu có)
	ASN1: ………………………………………………………
ASN2: ………………………………………………………
ASN3: ………………………………………………………

	3. Chính sách định tuyến cho số hiệu mạng dự định xin cấp
	Chính sách định tuyến hướng vào: (tối thiểu 02 hướng, khai theo ngôn ngữ đặc tả chính sách định tuyến RPSL)
Ví dụ:

import:       from AS1234 action pref=100; accept ANY

import:       from AS5678 action pref=100; accept ANY

Chính sách định tuyến hướng ra: (tối thiểu 02 hướng, khai theo ngôn ngữ đặc tả chính sách định tuyến RPSL)
Ví dụ: 

export:       to AS1234 announce THIS AS

export:       to AS5678 announce THIS AS 

	4. Ngày dự định sử dụng số hiệu mạng xin cấp
	………………………………………………………………

	5. Ngày gửi yêu cầu
	………………………………………………………………

	6. Các tài liệu gửi kèm thông thường
	 Sơ đồ cấu hình mạng kết nối hiện tại: ……………………
 Tài liệu khác (ghi rõ): ……………………………………

	7. Danh mục tài liệu bổ sung trong trường hợp xin cấp ASN 2 byte

(các thông tin bổ sung bắt buộc phải được gửi kèm theo đơn)
	 Đặc tả kỹ thuật của thiết bị hiện thành viên đang sử dụng và lý do không hỗ trợ ASN 4 byte của thiết bị.

 Thông báo của ISP cung cấp kết nối về việc không hỗ trợ ASN 4byte và lý do.




Cơ quan/Tổ chức/Doanh nghiệp đăng ký số hiệu mạng cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
                                                                              ….., ngày …. tháng ….  năm ……
                                                                    Xác nhận của tổ chức đăng ký

                                                      (Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 12: Báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng từ tổ chức quốc tế. 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO TIẾP NHẬN VÙNG ĐỊA CHỈ IP HOẶC SỐ HIỆU MẠNG TỪ TỔ CHỨC QUỐC TẾ

 (Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa là thành viên địa chỉ của Trung tâm Internet Việt Nam)
Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam
	1. Thông tin đăng ký thành viên


	Tên tổ chức: ………………………………………………        

Tên mạng thành viên (netname) tổ chức dự định đăng ký: ………………………………………………………….
(netname phải đảm bảo duy nhất, không trùng với netname của các thành viên khác đã có – tham khảo http://www.vnnic.vn/diachiip/danhsachthanhvien )
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………
Số điện thoại / fax: ………………………………………
Email: ……………………………………………………
Website: …………………………………………………
Ghi chú: …………………………………………………

	2. Đăng ký thông tin về người chịu trách nhiệm chính của tổ chức trong việc quản lý các nguồn tài nguyên Internet được cấp (địa chỉ email của người đã đăng ký trong mục này sẽ được đưa vào danh  sách cho phép thực hiện các giao dịch qua email với VNNIC liên quan tới tài nguyên địa chỉ IP, số hiệu mạng)
	Người lãnh đạo cao nhất của tổ chức:

Họ tên: ……………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………
Số điện thoại/fax: …………………………………………
Email: ……………………………………………………
Người chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên:

Họ tên: ……………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………
Số điện thoại/fax: …………………………………………
Email: ……………………………………………………
Người quản lý kỹ thuật:

Họ tên: …………………………………………………….
Chức vụ: …………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………
Số điện thoại/fax: …………………………………………
Email: ……………………………………………………..

	3. Thông tin về vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng có nhu cầu tiếp nhận
	Vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng:………………………
Thuộc tổ chức quản lý vùng:  …………………….…..

	4. Thông tin về tổ chức đang quản lý vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng
	Tên tổ chức: ………………………………………………      

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………
Số điện thoại / fax: ………………………………………
Email: ……………………………………………………..
Website: …………………………………………………..

	5. Thông tin về người liên hệ của tổ chức đang quản lý vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng
	Họ tên: …………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………
Số điện thoại/fax: …………………………………………
Email: ……………………………………………………..

	6. Kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng hiện có nhu cầu tiếp nhận
	(Tổ chức mô tả chi tiết kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng có nhu cầu tiếp nhận tại đây)

	7. Các tài liệu nộp kèm 
	 Sơ đồ cấu hình mạng 


 Tài liệu khác (nêu rõ):…………………………………

	8. Thông tin liên hệ về việc nộp phí duy trì sử dụng địa chỉ hoặc số hiệu mạng
	Đơn vị thanh toán: ………………………………………
Họ và tên/Chức vụ người chịu trách nhiệm nộp phí:
……………………………………………………………

Địa chỉ thanh toán: ………………………………………
Điện thoại/Fax: ……………………………………………
Email: ……………………………………………………


Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tiếp nhận địa chỉ IP/số hiệu mạng cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
                                                                ….., ngày …. tháng ….  năm ……

                                                                   Xác nhận của tổ chức đăng ký

                                                     (Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO TIẾP NHẬN VÙNG ĐỊA CHỈ IP HOẶC SỐ HIỆU MẠNG TỪ TỔ CHỨC QUỐC TẾ

(Dành cho thành viên địa chỉ của Trung tâm Internet Việt Nam)
Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam
	1. Thông tin về thành viên


	Tên thành viên:  ………………………………….         

Tên tài khoản thành viên đã được cấp:…………



	2. Thông tin về người chịu trách nhiệm chính của thành viên trong việc quản lý các nguồn tài nguyên Internet sẽ tiếp nhận

(địa chỉ email của người đã đăng ký trong mục này sẽ được đưa vào danh  sách cho phép thực hiện các giao dịch qua email với VNNIC liên quan tới tài nguyên địa chỉ IP, số hiệu mạng)


	Người lãnh đạo cao nhất của thành viên:

Họ tên:……………………………………………
Địa chỉ liên hệ:……………………………………
Số điện thoại/fax:………………………………....
Email:…………………………………………….
Người chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên: 
Họ tên:……………………………………………
Chức vụ:…………………………………………
Địa chỉ liên hệ:……………....................................
Số điện thoại/fax:……………................................
Email:……………………………………………..
Người quản lý kỹ thuật:

Họ tên:……………………………………………
Chức vụ:………………………………………….
Địa chỉ liên hệ:……………………………………
Số điện thoại/fax:…………………………………
Email:……………………………………………..

	3. Các vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng thành viên đã được cấp và đang sử dụng
	……………………………………………………
……………………………………………………

	4. Thông tin về vùng địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng có nhu cầu tiếp nhận
	Vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng:…………………

Thuộc tổ chức quản lý vùng:  ……………………

	5. Thông tin về tổ chức đang quản lý vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng
	Tên tổ chức:     ……………………..……………
Địa chỉ liên hệ:……………………………………
Số điện thoại / fax:………………………………
Email:……………………………………………
Website:…………………………………………

	6. Thông tin về người liên hệ của tổ chức đang quản lý vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng
	Họ tên:……………………………………………
Địa chỉ liên hệ:……………………………………
Số điện thoại/fax:…………………………………
Email: ……………………………………………

	7. Kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ hoặc số hiệu mạng hiện có nhu cầu tiếp nhận
	(Tổ chức mô tả chi tiết kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ IPv4 có nhu cầu tiếp nhận tại đây)

	8. Các tài liệu nộp kèm
	 Sơ đồ cấu hình mạng 


 Tổng hợp thông tin sử dụng các vùng địa chỉ IPv4 đã được cấp: ………………………………
 Tài liệu khác (nêu rõ): ….………………………

	9. Thông tin liên hệ về việc nộp phí duy trì sử dụng địa chỉ hoặc số hiệu mạng của thành viên
	Đơn vị thanh toán:………………………………..
Họ và tên/Chức vụ người chịu trách nhiệm nộp phí:……………………………………………….
Địa chỉ thanh toán:……………………………….
Điện thoại/Fax:…………………………………..
Email:…………………………………………….


Thành viên tiếp nhận địa chỉ IP (số hiệu mạng) cam kết các thông tin đã cung cấp là hoàn toàn chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
     ……, ngày ……... tháng …. năm….
  XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN

(Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)
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